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Bài I (2điểm)Với a ≠ ±b giải phương trình: (a4 – b4)x2 – 2(a3 – b3)x + a2 – b2 = 0 

1) Giải hệ phương trình:
2 2

x - y - xy = 2 + 3 2

x + y = 6





 

Bài II(2,0điểm) 

1) Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho n2 – 9n – 3 chia hết cho n – 11 

2) Với ba số x, y, z không âm thỏa mãn x + y + z = 6. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức : 

A = x2 + y2 + z2  

Bài III (3,5 điểm) 

 Trên đường tròn tâm O đường kính AB = 2R lấy điểm N sao cho AN = R nà M là một điểm bất kì 

trên cung nhỏ BN( M không trùng với B, N). Gọi I là giao điểm của AM và BN. Đường thẳng đi qua I và 

vuông góc với AB  tại H, cắt tia AN tại điểm C. 

1) Chứng minh ba điểm B, M, C thẳng hàng. 

2) Xác định vị trí của điểm M để chu vi tứ giác ABMN lớn nhất. 

3) Chứng minh tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MNH luôn thuộc một đường thẳng cố định khi M 

thay đổi trên cung nhỏ BN của đường trong (O; R). 

4) Gọi P là điểm chình giữa của cung AB không chứa điểm N cảu đường tròn (O; R). Đường thẳng MP 

cắt AB tại D. Chứng minh 
MD MD

MA MB
  không đổi khi M thay đổi trên cung nhỏ BN của đường tròn 

(O; R). 

 

Bài IV(1,5điểm)Tìm tất cả các bộ ba số nguyên dương (x; y; z) thỏa mãn: xyz = x2 – 2z + 2 

Bài V(1,0điểm)Chứng minh rằng từ 53 số tự nhiên bất kì luôn chọn được 27 số mà tổng của chúng chia hết 

cho 27. 
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Câu 1: a) Giải phương trình: x2+2x+3= 2 2 3x x  



  

           b) Giải hệ phương trình: 2

( 2)(2 ) 6

( 3) 2 10

x x x y

x y

  


  
                                        

Câu 2: a) Cho a,b,c là các số thực khác 0, thoả mãn: ab+bc+ca=0 

                    Tính tổng: 
2 2 2

bc ca ab
T

a b c
    

           b) Tìm tất cả các số nguyên x,y,z thoả mãn: 3x2+6y2+z2+3y2z2-18x=6 

Câu 3: a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
2

1 4 2

2 1 1

x x
F

x x


 

 
 

           b) Tìm các giá trị a, b sao cho: 
2 21 1 1

. ( 1)
1 1 2

a b
ab

a b

 
 

 
 

Câu 4: Cho đường tròn tâm O đường kính BC cố định, A là một điểm thuộc tròn (A không trùng B, C). H 

là hình chiếu của A trên BC. Đường tròn tâm I đường kính AH cắt AB, AC theo thứ tự tại M, N. 

a) Chưng minh MN là tiếp tuyến chung của đường tròn ngoại tiếp tam giác BHM và CHN. 

b) Xác định vị trí của A để bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác BMN lớn nhất. 

Câu 5: Lấy 2011 điểm thuộc miền trong của tứ giác để cùng với 4 đỉnh ta được 2015 điểm, trong đó không 

có ba điểm nào thẳng hàng. Biết diện tích của tứ giác ban đầu là 1cm2. Chứng minh rằng tồn tại một tam 

giác có 3 đỉnh lấy từ 2015 điểm đã cho có diện tích không vượt quá 
1

4024
cm2. 
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Bài 1: (3.0 điểm) 

1) Rút gọn biểu thức :  
1

1

11

2 3












x

x

x

x

x

x
P  

                 1 xyyx  

       2)Giải hệ phương trình:   22  xyyx  

Bài 2: (2.5 điểm) 

Cho phương trình x2 – 2x + m = 0 (1), với m là tham số. 

1) Tìm tất cả giá trị nguyên của m để phương trình (1) có 2 nghiệm x1,x2 thoã x1 0 , x2 0  và 

21 11 xx  = 1+ 3 . 



  

2) Tìm tất cả các giá trị m để phương trình (1) có hai nghiệmx1,x2 sao cho N=(x1
2+x2)(x2

2+x1) là một số 

chính phương. 

Bài 3: (1.0 điểm) 

   Cho các số dương a,b,c thay đổi và thoã mãn 3a+4b+5c=12. tính giá trị lớn nhất của  

 

biểu thức: 
cbbc

bc

caac

ac

baab

ab
S










32
 . 

 

Bài 4: (2.5 điểm) 

  Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh CD lấy điểm M tuỳ ý khác hai điểm C,D. Đường thẳng d qua m và 

vuông góc AM; d cắt các đường thẳng AB,BC,DA lần lượt tại các điểm E,F,G. 

1) Chứng minh rằng: MBCMAF   và tg MAF + tg MBC =1. 

2) đường tròn ngoại tiếp tam giác DEG còn cắt đường thẳng AB tại H khác điểm E. Chứng minh rằng 

đường thẳng MH vuông góc AB. 

Bài 5: (1.0 đểm) 

Cho tam giác ABC, điểm O cố định nằm trong tam giác ( O không thộc các cạnh của tam giác). điểm M di 

động trên tia OA (M khác O và A) sao cho đường tròn ngoại tiếp tam giácABM còn cắt tia OB tại đểm N 

khác B và đường tròn ngoại tiếp tam giác ACM còn cắt tia OC tại điểm P khác C. 

1) Chứng minh rằng 
OP

ON
 không đổi. 

2) Gọi I và J lần lượt là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và tam giác MNP. Chứng minh 

rằng O,I,J thẳng hàng. 

3)  
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Bài 1(1,0 điểm) Cho biểu thức:  

Tìm x để biểu thức có nghĩa, khi đó hãy rút gọn M và tìm giá trị lớn nhất của M. 

2 2

2 1 1 2001
M .

3 x 12 x 1 2 x 1
1 1

3 3

 
 
 

  
     

     
    



  

Bài 2(2,0 điểm) 

 1.Giải phương trình :  

 2.Tìm m để phương trình x2 + (2m +3)x +3m + 11 = 0 có hai nghiệm x1 , x2 khác 0 thoả mãn 

 

Bài 3 (2,0 điểm) 

 1.Cho các số thực a, b, c, d . Chứng minh rằng : 

 

 Đẳng thức xảy ra khi nào? 

 2. Cho các số thực a, b, c thoả mãn a+ b+c  2 . Chứng minh rằng: 

   

Bài 4 (3,0 điểm) 

 Cho đường tròn (O; R) và đường tròn (O; R) cắt nhau tại A và B.Trên tia đối của tia AB lấy điểm 

C .Kẻ tiếp tuyến CD, CE với đường tròn tâm O, trong đó D, E là các tiếp điểm và E nằm trong 

đường tròn tâm O.Đường thẳng AD, AE cắt đường tròn (O) lần lượt tại m và N (M, N khác A). Tia 

DE cắt MN tại K. Chứng minh: 

 1.Các tứ giác BEKN và BDMK nội tiếp. 

 2. BKM đồng dạng với BEA. 

 3.OK  MN. 

Bài 5 (2,0 điểm) 

1. Giải hệ phương trình nghiệm nguyên:  

2. Có 2010 viên sỏi. Hai người chơi thay phiên nhau bốc sỏi, mỗi lượt đi người chơi được quền bốc 

một số lượng viên sỏi là luỹ thừa với số mũ tự nhiên bất kì của 2(1, 2, 4, .....). Ai bốc được viên 

sỏi cuối cùng là thắng cuộc. Giả sử cả hai người chơi đều là người thông minh. Hỏi ai là người 

thắng cuộc? 

 

x 1 x 4 3.   

1 2

1 1 1

x x 2
 

   
2 22 2 2 2a b c d a c b d .      

2 2 2

2 2 2

1 1 1 97
a b c

b c a 2
     

3 3 2

x y z
.

x y z
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Câu 1: Giải hệ phương trình: 
2 2

1

2

x y xy

x y xy

   


 
  

1) Cho phương trìnht: x2 - 2mx – 16 + 5m2 = 0 ( x là ẩn số) 

a/ Tìm m để pt có nghiệm 

b/ Gọi x1, x2 là các nghiệm của pt. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A= 

x1(5x1 + 3x2 -17) + x2(5x2 + 3x1 -17) 

Câu 2:  

1) Thu gọn biểu thức: 
45 27 2 45 27 2 3 2 3 2

5 3 2 5 3 2 3 2 3 2
A

     
 

     
 

2) Cho x, y, z là ba số dương thỏa mãn:  xyz = 2.  

Tính giá trị biểu thức:
2

2 1 2 2

x y z
B

xy x yz y xz z
  

     
 

Câu 3:  

1) Cho 2 số thực a,b,c.  

Chứng minh rằng: 
2 2 2

2 2 2 ( ) ( ) ( )

26 6 2009

a b b c c a
a b c ab bc ca

  
         

2) Cho a > 0, b < 0. Chứng minh:  
1 2 8

2a b a b
 


 

Câu 4:  1) Cho hệ pt: 
5

5

ax by

bx ay

 


 
 (a,b nguyên dương và a khác b) 

Tìm a,b để hệ có nghiệm (x;y) với x,y là các số nguyên dương. 

2) Chứng minh không tồn tại cá số nguyên x, y, z thỏa mãn hệ:
2 2 2

2 2

3 3 31

8 100

x xy y z

x xy z

    


  

 

Câu 5: 

Cho tam giác ABC (AB<AC) có đường trung tuyến AM và đường phân giác trong AD (M,D thuộc 

BC). Đường tròn ngoại tiếp tam giác ADM cắt các cạnh AB,AC lần lượt tại E và F. Chứng minh BE=CF 

Câu 6: 



  

Cho ABCD là một hình thoi có cạnh bằng 1. Giả sử tồn tại điểm M thuộc cạnh BC và điểm N thuộc 

cạnh CD sao cho tam giác CMN có chu vi bằng 2 và 2BAD MAN . Tính các góc của hình thoi ABCD 

Câu 7: Cho a,b là các số dương thỏa:
2

1
1 1

a b

a b
 

 
. Chứng minh 2 1

8
ab   
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Câu 1 : (4 điểm) 

1) Giải hệ phương trình :  

1
1

1

2
5 3

1

y
x

y
x


  


  
 

 

 

2) Giải phương trình: (2x2 - x)2 + 2x2 – x – 12 = 0 

Câu 2 : (3 điểm) 

Cho phương trình x2 – 2(2m + 1)x + 4m2+ 4m – 3 = 0 (x là ẩn số) 

Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 (x1 < x2) thỏa |x1| = 2|x2| 

Câu 3 : (2 điểm) 

Thu gọn biểu thức: 
7 5 7 5

3 2 2
7 2 11

A
  

  


 

Câu 4 : (4 điểm) 

Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O). Gọi P là điểm chính giữa của cung nhỏ AC. 

Hai đường thẳng AP và BC cắt nhau tại M. Chứng minh rằng: 

a) ABP AMB  

b) MA. MP = BA. BM 

Câu 5 : (3 điểm) 

a) Cho phương trình: 2x2 + mx + 2n + 8 = 0 (x là ẩn số và m, n là các số nguyên). Giả sử phương 

trình có các nghiệm đều là số nguyên. 

Chứng minh rằng: m2 + n2 là hợp số. 

b) Cho hai số dương a, b thỏa mãn: a100 + b100 = a101 + b101 = a102 + b102 .  



  

Tính P = a2010 + b2010 

Câu 6 : (2 điểm) 

Cho tam giác OAB vuông cân tại O với OA = OB = 2a. Gọi (O) là đường tròn tâm O bán kính a. 

Tìm điểm M thuộc (O) sao cho MA + 2MB đạt giá trị nhỏ nhất. 

Câu 7 : (2 điểm) 

Cho a, b là các số dương thoả  a2 + 2b2 ≤  3c2. Chứng minh 
1 2 3

a b c
  . 
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Câu 1. ( 2,0 điểm )  

Giả sử x, y, z là các số thực thay đổi sao cho x3 + y3 + z3  0 

Chứng minh: 
3 3 3

( ) 1
0

2( ) 6

xyz x y z
x y z

x y z

  
    

 
 

Câu 2: ( 2,5 điểm )   

1. Giải phương trình: 2 3 4x x x      

2. Giải hệ phương trình: 
2

2

2 6 4 0

5 2 5 0

x xy y

y xy

    


  

   

Câu 3: ( 3,5 điểm )   

1. Cho đường tròn (O;R) và điểm S nằm ngoài đường tròn.Từ S kẻ hai tiếp tuyến SA,SB với đường tròn 

(O;R) với A.B là hai tiếp điểm. Đường thẳng đi qua A song song với SB cắt đường tròn (O;R) tại điểm C ( 

khác A ).Đường thẳng SC cắt đường tròn (O;R) tại điểm E (khác C). Gọi K là giao điểm của AE và SB. 

a) Chứng minh SK = KB 

b) Xác định độ dài của đoạn SO để E là trọng tâm của tam giác ABS 

2. Cho đường tròn (O) và hai điểm M,N nằm bên trong đường tròn.Gọi P là trung điểm của MN. Điểm H 

nằm trên đường tròn (O) sao cho M, N, H  không thẳng hàng. Các đường thẳng HM, HN, HP cắt đường 

tròn (O) lần lượt tại các điểm M’, N’, P’ ( khác H). Gọi I là giao điểm của PP’ và M’N’. Chứng minh: 

a) 
'

'

HI HP

PI PP
  

b) 
2.

' ' '

MH NH PH

MM NN PP
   



  

Câu 4: ( 1,0 điểm ) : Với mỗi số tự nhiên n, đặt T = 2n + 3n + 5n + 6n. Chứng minh rằng T không là lập 

phương của một số nguyên 

Câu 5: ( 1,0 điểm) :  Chứng minh rằng : Nếu x, y, z là các số nguyên đôi một phân biệt thoả mãn    xy + yz 

+ zx = 11 thì x2 + y2 + z2   14 (1). 

   Dấu bằng xảy ra ở (1) khi nào ? 
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Bài 1 a. Giải phương trình: . 

         b. Giải hệ phương trình: . 

Bài 2  Số đo 2 cạnh góc vuông của một tam giác vuông là nghiệm phương trình bậc    hai:         (m - 2)x2 – 

2(m - 1)x + m = 0 .  Hãy xác định giá trị của m để số đo đường cao tương ứng với cạnh huyền của 

tam giác là  

Bài 3  Cho a, b, c là 3 số khác không. Tính giá trị biểu thức:  P = x2010 + y2010 + z2010 

 Biết rằng x, y, z thoả mãn điều kiện: . 

         

Bài 4  Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Trên đường tròn ấy lấy một điểm D khác A và B. Trên 

đường kính AB lấy điểm C và kẻ CH vuông góc với AD tại H. Phân giác trong của góc DAB cắt 

đường tròn tại E và cắt CH tại F. Đường thẳng DF cắt đường tròn ở N. Chứng minh: 

   a. Ba điểm N, C, E thẳng hàng. 

             b. Nếu AD = BC thì DN đi qua trung điểm của AC. 

Bài 5  Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P =  

           Với các số dương x, y thoả mãn điều kiện x + y = 1. 

 

 

 

1322 33  xx
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Bài 1: ( 2 điểm) 

1/ Tìm tất cả các bộ ba số thực ( x, y, z ) sao cho x + y + z > 2 và 

2 2 2 2 2 24 2 ; 9 2 ; 16 2x y xy x z xz y z yz          

2/ Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì S = 
2 3

3 2 6

n n n
    là một số tự nhiên 

Bài 2: ( 2 điểm) 

Cho hai số a , b thỏa :  
2

2

2

1
2 4

4

b
a

a
    . Xác định a và b để tích  a.b nhỏ nhất 

Bài 3: ( 2 điểm) 

1/ Cho a > 0 . Chứng minh rằng : 
1

2a
a

   

2/ Với giá trị nào của n nguyên dương thì các số dương a1 , a2 , ….., an  thỏa mãn  

các đẳng thức  a1 + a2 + …..+ an = 2  và  
1 2

1 1 1
...... 2

na a a
     

Bài 4: ( 3 điểm) 

Cho đường thẳng ( d ) cố định và điểm A cố định không thuộc ( d ) . Hai điểm B, C thay đổi trên ( d ) sao 

cho tam giác ABC vuông tại A . Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên ( d ); E, F lần lượt là hình chiếu 

vuông góc của H lên AB và AC. 

1/ Chứng minh tứ giác BEFC nội tiếp trong đường tròn  ( O ) . 

2/ Gọi M, N là giao điểm của đường thẳng AH với (O) . Chứng minh : 

     a/ AM.AN = AE.AB 

     b/ Hai điểm M, N cố định 

Bài 5: ( 1 điểm) 

Tam giác ABC có độ dài các đường cao là số nguyên dương và bán kính đường tròn nội tiếp bằng 1. Chứng 

minh ABC là tam giác đều.  
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Câu I: (2,0 điểm)  



  

 Không dùng máy tính, hãy rút gọn các biểu thức sau: 

  1/ P1 = 2 2(4 3 2) (3 3 2)    

  2/ P2 = 
14 7 15 5 1

.
1 2 1 3 7 5

    
        

 

Câu II: (2,0 điểm) 

 Giải các phương trình sau: 

  1/ 4 22 7 4 0x x   .  2/ 
2

2

3 5 1

6 3

x x

x x x

 


  
 

Câu III: (2,0 điểm) 

1/ Cho phương trình: 2 5 (2 )(3 ) 0x x m m      (1), với m là tham số. 

 Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt 1x ; 2x  thỏa mãn điều kiện: 2 2

1 2x x  = 17 

– 9m. 

2/ Cho hàm số y = 21

2
x có đồ thị (P) và hàm số y = x  có đồ thị (T). Hãy vẽ (P) và (T) trên cùng một mặt 

phẳng tọa độ, rồi suy ra các tọa độ giao điểm của (P) và (T). 

Câu IV: (2,0 điểm)  

1/ Giải hệ phương trình: 
3

1 1 4

x y xy

x y

   


   

  

2/ Cho 4; 4a b  . Chứng minh rằng: 2 2 6( )a b ab a b    . Đẳng thức xảy ra khi nào ?  

Câu V: (2,0 điểm) 

1/ Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH (H là chân đường cao). Biết BH = 4cm; AC = 8cm. 

Tính độ dài cạnh BC và AB. 

  2/ Một đường tròn (O) có tâm O bán kính r, nội tiếp tam giác đều DEF. Cho hình gồm tam 

giác đều DEF và đường tròn (O) nói trên, quay một vòng quanh đường cao DK của tam giác đều DEF (K 

thuộc EF) ta được một hình nón ngoại tiếp một hình cầu. Tính thể tích phần hình nón bên ngoài hình cầu 

theo r. 
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Bài 1: Cho biểu thức 
8 2 x 1 x x 1

P x 10
x 3 x 3 x 1

   
           

  

 a) Tìm điều kiện x để P xác định và rút gọn P 

 b) Tìm x để P có giá trị bằng 30 

 

Bài 2: Cho phương trình    23x 2 m 1 x 2m 1 0       

 a) Giải phương trình khi m = -1 

b) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1; x2 thỏa mãn    2 2

1 2 1 2 2 1x 1 x 1 x x x x 2       

 

Bài 3:  a) Giải phương trình x 1 4x 1 4      

 b) Giải hệ phương trình 
2 2

3

4xy 2x y x 2y

2x x 8y 3 0

   


   

  

 

Bài 4: Cho ABC nhọn (AB < AC) có AH  BC tại H. Gọi D, E lần lượt là hình chiếu vuông góc của H 

trên AB và AC. Đường thẳng DE cắt tia CB tại S 

 a) Chứng minh rằng các tứ giác ADHE, BCED nội tiếp được đường tròn 

 b) Đường thẳng SA cắt đường tròn đường kính AH tại M. Các đường thẳng BM và AC cắt nhau tại 

F. Chứng minh rằng 2FA.FC SB.SC SF    

 

Bài 5: Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng  

 
2 2 2 2 2 2 2 2 2b c a c a b a b c

2
bc ca ab
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Câu 1:a. Giải hệ phương trình: 

 



  

b. Giải phương trình  

Câu 2: 

a. Cho 3 số thực x, y, z thỏa mãn 

 

Tính giá trị của biểu thức  

b. Cho các số thực dương x, y thỏa mãn  

Chứng minh rằng  

Câu 3:Tìm các số nguyên dương a, b, c thỏa mãn đồng thời các điều kiện  là số hữu tỉ 

và  là số nguyên tố. 

Câu 4: 

Cho tam giác ABC có AB = AC = a, . Các tiếp tuyến của đường tròn (A; AB) tại B và C cắt 

nhau tại D. Gọi M là một điểm di động trên cung nhỏ BC của đường tròn (A; AB) (M khác B, C). Tiếp 

tuyến tại M của đường tròn (A; AB) cắt DB, DC lần lượt tại E, F. Gọi P, Q lần lượt là giao điểm của các 

đường thẳng AE, AF với đường thẳng BC 

a. Chứng minh tứ giác  nội tiếp được đường tròn và các đường thẳng AM, EQ, FP đồng quy. 

b. Xác định vị trí của M trên cung nhỏ BC của (A; AB) để diện tích tam giác APQ Min .Tính giá trị đó theo 

a 

Câu 5: 

Từ một đa giác đều 15 đỉnh, ta chọn ra 7 đỉnh bất kỳ. Chứng minh rằng có 3 đỉnh trong số các đỉnh đã chọn 

là 3 đỉnh của một tam giác cân. 
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Câu 1. (2 điểm) 

a) Giải phương trình: 2 2 5 9x x x   . 

b) Cho ba số thực x, y, z đôi một khác nhau thỏa mãn điều kiện 
1 1 1

0
x y z
    . Tính giá trị biểu thức: 

2 2 22 2 2

yz zx xy
A

x yz y zx z xy
  

  
 

Câu 2. (1,5 điểm) 

Cho phương trình: 2 5 4 0  x mx m   (x là ẩn số). 

a) Định m để phương trình có hai nghiệm phân biệt. 

b) Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình. Tìm m để biểu thức: 

 
22

2 1

2 2

1 2

5 12

5 12

x mx mm
A

x mx m m

 
 

 
  đạt giá trị nhỏ nhất. 

Câu 3. (1,5 điểm) 

Cho ΔABC có BC là cạnh dài nhất. Trên cạnh BC lấy các điểm D, E sao cho BD=BA, CE=CA. Đường thẳng 

qua D và song song AB cắt AC tại M. Đường thẳng qua E và song song AC cắt AB tại N. Chứng 

minh AM=AN. 



  

Câu 4. (1,5 điểm) 

Cho x, y là hai số dương thỏa mãn x + y = 1. 

Chứng minh rằng: 2 8
3(3 2) 7

x
x

y
    

Câu 5. (2 điểm) 

Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O) vẽ các tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến AEF đến đường tròn (EF không 

qua O và B, C là các tiếp điểm). Gọi D là điểm đối xứng của B qua O. DE, DF cắt AO theo thứ tự  M và N. 

Chứng minh:a) ΔCEF∼ΔDNM.   b) OM=ON. 

Câu 6. (1,5 điểm) 

Chữ số hàng đơn vị trong hệ thập phân của số 2 2M a ab b   (a, b ∈ N* )là 0. 

a) Chứng minh rằng M chia hết cho 20. 

b) Tìm chữ số hàng chục của M.  
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Câu I: Cho phương trình: 2 2

x 4mx m 2m 1 0(1)      với m là tham số. 

a) Tìm m sao cho phương trình (1) có hai nghiệm 
1 2
x ;x  phân biệt. Chứng minh rằng: khi đó 

1 2
x ;x  

không thể trái dấu nhau. 

b) Tìm m sao cho: 
1 2
x x 1    

 

Câu II: Giải hệ phương trình: 

 

 

 

2

2

2

3x 2y 1 2z x 2

3y 2z 1 2x y 2

3z 2x 1 2y z 2

    


   


   

   

Câu III: Cho x, y là hai số không âm thỏa mãn 3 3

x y x y     

a) Chứng minh rằng: y x 1    

b) Chứng minh rằng: 3 3 2 2

x y x y 1      

Câu IV: Cho 2

M a 3a 1     với a là số nguyên dương. 

a) Chứng minh rằng mọi ước của M đều là số lẻ. 



  

b) Tìm a sao cho M  chia hết cho 5. Với những giá trị nào của a thì M là lũy thừa của 5? 

Câu V: Cho ABC  có 0

A 60  . Đường tròn (I) nội tiếp tam giác (với tâm I) tiếp xúc với các cạnh BC, 

CA, AB lần lượt tại D, E, F. Đường thẳng ID cắt EF tại K, đường thẳng qua K  và song song với BC cắt 

AB, AC theo thứ tự tại M, N. 

a) Chứng minh rằng: các tứ giác IFMK và IMAN nội tiếp. 

b) Gọi J là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh ba điểm A, K, J thẳng hàng. 

c) Gọi r là bán kính của đường tròn (I) và S là diện tích tứ giác IEAF. Tính S theo r và chứng minh 

IMN

S
S

4

  (
IMN
S  chỉ là diện tích IMN ) 

Câu VI: Trong một kỳ thi, 60 thí sinh phải giải 3 bài toán. Khi kết thúc kỳ thi, người ta nhận thấy rằng: với 

hai thí sinh bất kỳ luôn có ít nhất một bài toán mà cả hai thí sinh đó đều giải được. Chứng minh rằng:  

a) Nếu có một bài toán mà mọi thí sinh đều không giải được thì phải có một bài toán khác mà mọi thí 

sinh đều giải được. 

b) Có một bài toán mà có ít nhất 40 thí sinh giải được . 
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Câu 1. ( ,5 đ ểm) 

 a) Rút gọn biểu thức 
2 2 1 1

:
1 1 1 1

x x x
A

x x x x x x x

   
   

      
 với 0, 1x x  . 

 b) Cho 
  33 1 . 10 6 3

21 4 5 3
x

 


 
, tính giá trị của biểu thức  

2013
2 4 2 .P x x    

Câu 2. ( ,  đ ểm) 

Cho phương trình: 
2 22 4 2 1 0x mx m     (1), với x là ẩn, m là tham số. 

a) Chứng minh với mọi giá trị của m, phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt. 

b) Gọi hai nghiệm của phương trình (1) là 1 2
, .x x  Tìm m để 

2 2

1 22 4 2 9 0.x mx m     

Câu 3.   ,5 đ ểm  

a) Cho các số dương x, y thỏa mãn 3 3x y x y   . Chứng minh rằng 2 2 1.x y     



  

b) Giải hệ phương trình:  

2

2

2

2 1

2 1.

2 1

x y

y z

z x

  


 


 

 

Câu 4.   ,  đ ểm  

      Cho đường tròn tâm O đường kính 2BC R , điểm A nằm ngoài đường tròn sao cho tam giác ABC 

nhọn. Từ A kẻ hai tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (O) (M, N là hai tiếp điểm). Gọi H là trực tâm của tam 

giác ABC, F là giao điểm của AH và BC. Chứng minh rằng: 

a) Năm điểm A, O, M, N, F cùng nằm trên một đường tròn; 

b) Ba điểm M, N, H thẳng hàng; 

c) 
2 2. .HA HF R OH   

Câu 5.   ,  đ ểm  

    a) Tìm tất cả các bộ số nguyên dương  ; ;x y z thỏa mãn 
2013

2013

x y

y z




 là số hữu tỷ, đồng thời 

2 2 2x y z   là số nguyên tố. 

b) Tính diện tích của ngũ giác lồi ABCDE, biết các tam giác ABC, BCD, CDE, DEA, EAB cùng có 

diện tích bằng 1. 
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Bài 1. (2.0 điểm) 

a) Cho 
3 7 10 7

:
2 2 4 8 2 4

x x x x
A

x x x x x x x

   
   

      
. Tìm x  sao cho 2A  . 

b) Tìm m  để phương trình  2 2 4 3 2 0x m x m      có hai nghiệm phân biệt 1 2,x x  thỏa mãn 

2 12 3x x  . 

Bài 2. (2.0 điểm) 

a) Giải phương trình 
7

5 1 3 13
3

x
x x


    . 



  

b) Giải hệ phương trình 

2 2

2 2

2 3 2

3

x xy y y

x y

    


 
 . 

Bài 3. (3.0 điểm)      

Cho hai điểm A, B cố định. Một điểm C khác B di chuyển trên đường tròn (O) đường kính AB sao cho 

AC BC . Tiếp tuyến của đường tròn (O) tại C cắt tiếp tuyến tại A ở D, cắt AB ở E. Hạ AH vuông góc với 

CD tại H. 

a) Chứng minh rằng . .AD CE CH DE . 

b) Chứng minh rằng .OD BC  là một hằng số. 

c) Giả sử đường thẳng đi qua E, vuông góc với AB cắt AC, BD lần lượt tại F, G. Gọi I là trung điểm AE. 

Chứng minh rằng trực tâm tam giác IFG là một điểm cố định. 

Bài 4. (1.0 điểm) 

a) Chứng minh rằng nếu 1x y   thì 
1 1

x y
x y

   . 

b) Cho 1 , , 2a b c  . Chứng minh rằng  
1 1 1

10a b c
a b c

 
     

 
. 

Bài 5. (2.0 điểm) 

a) Cho ,a b  là hai số nguyên dương thỏa mãn 20a   và 13b   cùng chia hết cho 21. Tìm số dư của phép 

chia 4 9a bA a b     cho 21. 

b) Có thể phủ kín bảng 20 13  ô vuông bằng các miếng lát có một trong hai dạng dưới (có thể xoay và sử 

dụng đồng thời cả hai dạng miếng lát) sao cho các miếng lát không chờm lên nhau không? 
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Câu 4:  
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Câu 1. 

a) Giải phương trình: 2 2 5 9x x x   . 



  

b) Cho ba số thực x, y, z đôi một khác nhau thỏa mãn điều kiện 
1 1 1

0
x y z
    . Tính giá trị biểu thức: 

2 2 22 2 2

yz zx xy
A

x yz y zx z xy
  

  
 

Câu 2. 

Cho phương trình: 2 5 4 0x mx m     (1). 

a) Định m để phương trình có hai nghiệm phân biệt. 

b) Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình. Tìm m để biểu thức: 

 
22

2 1

2 2

1 2

5 12

5 12

x mx mm
A

x mx m m

 
 

 
  đạt giá trị nhỏ nhất. 

Câu 3. 

Cho ΔABC có BC là cạnh dài nhất. Trên cạnh BC lấy các điểm D, E sao cho BD=BA, CE=CA. Đường thẳng 

qua D và song song AB cắt AC tại M. Đường thẳng qua E và song song AC cắt AB tại N. Chứng 

minh AM=AN. 

Câu 4. 

Cho x, y là hai số dương thỏa mãn x+y=1. 

Chứng minh rằng: 2 8
3(3 2) 7

x
x

y
   . 

Câu 5. 

Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O) vẽ các tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến AEF đến đường tròn (EF không 

qua O và B, C là các tiếp điểm). Gọi D là điểm đối xứng của B qua O. DE, DF cắt AO theo thứ tự ở M và N. 

Chứng minh: 

a/ tam giác CEF đồng dạng DNM   b/ OM=ON 

Câu 6.Chữ số hàng đơn vị trong hệ thập phân của số 2 2M a ab b   ; a, b ∈ N* là 0.a) Chứng minh 

rằng M chia hết cho 20. 

b) Tìm chữ số hàng chục của M.  

 

 

 



  

 

 

                                                -               -2014 

  

 

 

Bài3   
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Bài 1: (1,25 điểm) 

1) Tìm điều kiện xác định của biểu thức 1 x . 

2) Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số y = 2mx + 1 đi qua điểm M (1; 2). 

3) Lập một phương trình bậc hai có hai nghiệm là 2 và 3. 

4) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Biết HB = 1cm, HC = 4cm.  

     Tính độ dài đoạn AH. 

5) Cho một hình tròn có chu vi bằng 20 cm. Tính độ dài đường kính. 

Bài 2: (1,5 điểm)  Cho biểu thức  

 3 x x 13 x x
A

x x x x 1

 
 

 
, với điều kiện: x > 0. 

1) Rút gọn biểu thức A. 

2) Chứng minh A < 4. 

Bài 3: (2,0 điểm)  Cho phương trình    2x 2 m 2 x 3m 3 0 1       ( m là tham số ). 

1) Giải phương trình (1) với m = 5. 

2) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m. 

Gọi hai nghiệm của phương trình (1) là 1 2x , x . Tìm các giá trị của m sao cho: 

 2 2 2

1 2 1 26x x x x 4m 0    . 

Bài 4: (3,0 điểm) Cho nửa đường tròn đường kính AB, gọi C là điểm thuộc nửa đường tròn ( C khác A và 

C khác B ). Kẻ đường cao CH của tam giác ABC và đường cao HK của tam giác HBC. 

1) Chứng minh CH.BC = HK.AB. 

2) Gọi M và I lần lượt là trung điểm của BH và CH, chứng minh MK  KI. 

3) Chứng minh đường thẳng IK tiếp xúc với đường tròn đường kính AH. 



  

Bài 5: (1,25 điểm)  Giải hệ phương trình 
    

     

y 1 2x 1 x 2y 3

x 1 2y 1 2x 3 4y 5 .

    


    

 

Bài 6: (1,0 điểm) Cho a, b, c ,d là các số thực dương thay đổi thỏa mãn điều kiện a + b +c + d = 3. 

            Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

4 4 4 4

3 3 3 3

a b c d
P

a b c d

  


  
. 
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1        3  
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Câu 1.(1,5 điểm)  Rút gọn biểu thức  

a a b b a a b b a b a b a b
A

b aa b b a a b b a a b a b

     
             

 

trong đó ,a b  là các số thực dương phân biệt.  

Câu 2. (1 điểm). Chứng minh rằng với mọi tham số m  bất kì thì phương trình 24 2( 1) 3 0x m x m      

luôn có hai nghiệm phân biệt. 

Câu 3. (1,5 điểm). Giải hệ phương trình  
3 4 10 0

.
5 2 8 0

x y xy

x y xy

  


  
 

Câu 4.(2,0 điểm)  

1. Tìm hai số nguyên dương ,p q  sao cho 2 2 7.p q   

2. Chứng minh rằng nếu n  là số nguyên dương lớn hơn 1 thì 4 4nn   không phải là số nguyên tố. 



  

Câu 5. (4 điểm). Cho đường tròn ( , )O R  có đường kính AB cố định và đường kính CD  thay đổi sao cho 

CD  không vuông góc cũng không trùng với AB . Gọi d  là tiếp tuyến tại A  của ( ; )O R . Các đường thẳng 

BC  và BD  cắt d tương ứng tại E  và F . 

1.Chứng minh rằng CDEF  là tứ giác nội tiếp. 

2. Gọi M  là trung điểm của EF , chứng minh rằng BM CD . 

3. Gọi K  là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác CDEF . Chứng minh rằng MK R . 

4. Gọi H  là trực tâm của tam giác EFD , chứng minh rằng H  luôn chạy trên một đường tròn cố 

định. 
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Câu 1.(1,5 điểm). Giả sử a, b, c là các số nguyên sao cho 222 cba   chia hết cho 4. Chứng minh rằng 

a, b, c đồng thời chia hết cho 2. 

Câu 2. (1,5 điểm).  Giải phương trình .02|32| 24  xx  

Câu 3. (1,0 điểm).  Tìm các số nguyên dương p, q, r sao cho .48)9)(4)(1( 222 pqrrqp   

Câu 4.(1,0 điểm)  Giải hệ phương trình 














zxxz

yzzy

xyyx

5)(12

11)(30

9)(20

 

Câu 5. (1,5 điểm).  Chứng minh rằng .2
20122013

1

20112012

1
...

23

1

12

1
  

 

Câu 6 (3,5 điểm). 

 Cho đường tròn (O) đường kính AB. Lấy điểm C thuộc (O) sao cho CA > CB. Các tiếp tuyến tại A 

và C cắt nhau tại D. Vẽ hình bình hành BODE. 

a) Chứng minh rằng ba điểm B, C, E thẳng hàng. 

b) Gọi ODAEF   và .CDOEH   Chứng minh rằng HF//AC. 

c) Chứng minh rằng ba đường thẳng OC, DE, HF đồng qui. 
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Câu I: (2,0 điểm)  

 Không dùng máy tính, hãy rút gọn các biểu thức sau: 

  1/ P1 = 2 2(4 3 2) (3 3 2)    

  2/ P2 = 
14 7 15 5 1

.
1 2 1 3 7 5

    
        

 



  

Câu II: (2,0 điểm) 

 Giải các phương trình sau: 

  1/ 4 22 7 4 0x x   .  2/ 
2

2

3 5 1

6 3

x x

x x x

 


  
 

Câu III: (2,0 điểm) 

  1/ Cho phương trình: 2 5 (2 )(3 ) 0x x m m      (1), với m là tham số. 

 Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt 1x ; 2x  thỏa mãn điều kiện: 2 2

1 2x x  = 17 

– 9m. 

  2/ Cho hàm số y = 21

2
x có đồ thị (P) và hàm số y = x  có đồ thị (T). Hãy vẽ (P) và (T) trên 

cùng một mặt phẳng tọa độ, rồi suy ra các tọa độ giao điểm của (P) và (T). 

Câu IV: (2,0 điểm)  

  1/ Giải hệ phương trình: 
3

1 1 4

x y xy

x y

   


   

  

  2/ Cho 4; 4a b  . Chứng minh rằng: 2 2 6( )a b ab a b    . Đẳng thức xảy ra khi nào ?  

Câu V: (2,0 điểm) 

  1/ Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH (H là chân đường cao). Biết BH = 4cm; 

AC = 8cm. Tính độ dài cạnh BC và AB. 

  2/ Một đường tròn (O) có tâm O bán kính r, nội tiếp tam giác đều DEF. Cho hình gồm tam 

giác đều DEF và đường tròn (O) nói trên, quay một vòng quanh đường cao DK của tam giác đều DEF (K 

thuộc EF) ta được một hình nón ngoại tiếp một hình cầu. Tính thể tích phần hình nón bên ngoài hình cầu 

theo r. 
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Câu 1: a) Giải phương trình: x2+2x+3= 2 2 3x x  

           b) Giải hệ phương trình: 2

( 2)(2 ) 6

( 3) 2 10

x x x y

x y

  


  
                                        

Câu 2: a) Cho a,b,c là các số thực khác 0, thoả mãn: ab+bc+ca=0 



  

                    Tính tổng: 
2 2 2

bc ca ab
T

a b c
    

           b) Tìm tất cả các số nguyên x,y,z thoả mãn: 3x2+6y2+z2+3y2z2-18x=6 

Câu 3: a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
2

1 4 2

2 1 1

x x
F

x x


 

 
 

           b) Tìm các giá trị a, b sao cho: 
2 21 1 1

. ( 1)
1 1 2

a b
ab

a b

 
 

 
 

Câu 4: Cho đường tròn tâm O đường kính BC cố định, A là một điểm thuộc tròn (A không trùng B, C). H 

là hình chiếu của A trên BC. Đường tròn tâm I đường kính AH cắt AB, AC theo thứ tự tại M, N. 

c) Chưng minh MN là tiếp tuyến chung của đường tròn ngoại tiếp tam giác BHM và CHN. 

d) Xác định vị trí của A để bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác BMN lớn nhất. 

Câu 5: Lấy 2011 điểm thuộc miền trong của tứ giác để cùng với 4 đỉnh ta được 2015 điểm, trong đó không 

có ba điểm nào thẳng hàng. Biết diện tích của tứ giác ban đầu là 1cm2. Chứng minh rằng tồn tại một tam 

giác có 3 đỉnh lấy từ 2015 điểm đã cho có diện tích không vượt quá 
1

4024
cm2. 

                          HPT CHUYÊN  TÂY NINH  2011 – 2012 

Câu 1: (1 điểm) 

Không dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị của biểu thức: 

A = 
2 1 1y

x y
x y x y

 với x = 
5 21

4
; y = 

5 21

4
 

Câu 2: (2 điểm) 

Cho phương trình: x2 – 2mx + 2m – 2 = 0 (m là tham số) 

1/ Chứng tỏ rằng phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt với mọi m. 

2/ Tìm m để phương trình đã cho có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn 2 2
1 2 1 2 10x x x x  

Câu 3: (1 điểm) 

Cho a, b là hai số dương. Chứng minh rằng 2 2
2 2

1 1
2 2a b

b a
. Khi nào dấu đẳng thức xẩy ra. 

Câu 4: (3 điểm) 

1/ Giải phương trình: 2 4 1 9 2x x x  



  

2/ Giải bất phương trình: 2 2 21 16 25 10x x x  

3/ Tìm x, y, z thỏa mãn phương trình 
1

2 2010 2011 ( )
2

x y z x y z  

Câu 5: (3 điểm) 

Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Điểm M di động trên cung nhỏ BC (M khác B và C). 

Dây cung AM cắt dây cung BC tại D. 

1/ Chứng minh rằng tích AD.AM là một hằng số. 

2/ Chứng minh rằng AM = BM + CM 

3/ Tia CM cắt tia AB tại K. Chứng minh rằng BC là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác 

BKM. 
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Câu 1:    đ ểm  

Cho biểu thức: P = 
4 2 5

:
2 2 1 2

x x x x x

x x x x x x

      
               

  

với x R và x 0, x  4. 

a) Rút gọn P b) Tìm giá trị của x thoả mãn P = 4   .c) Tìm giá trị nhỏ nhất của P. 

Câu 2:    đ ểm  

a) Rút gọn A = 5 3 29 12 5    

b) Giải phương trình: 4x2 + y2 = 4xy + 4x - 2y - 2 2 1x y    

c) Giải hệ phương trình: 

2 1

2 1

2 1

x y

y z

z x

  


 


 

 

Câu 3:    đ ểm Cho tam giác ABC có 075BAC  , đường cao AH, H thuộc đoạn BC và BH = 3 CH. 

Chứng minh rằng: AH = BH. Xác định các góc ABC, ACB . 



  

Câu 4:   ,  đ ểm Cho nửa đường tròn đường kính AB, tâm O bán kính R và C là điểm chính giữa của cung 

AB. Trên đoạn OC lấy điểm M, N sao cho OC = 2OM=3ON; Tia AM cát đường tròn (O;R) tại điểm thứ 

hai D; tia BN cắt đường tròn (O;R) tại điểm thứ hai E; gọi I là giao điểm của AM và BN. 

a) Tính diện tích tam giác IAB theo R. 

b) Chứng minh rằng: Góc DOE  có số đo bằng 900.  

Câu 5:   ,  đ ểm Cho ba số tự nhiên x, y, z thoả mãn: x2 + y2 = z2. Chứng minh rằng: xy  12 
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Câu 1:   ,  đ ểm  

a) Giải hệ phương trình: 
x + 2y = 5

3x - y = 1





 

b) Giải phương trình:  x2 - 5x + 6 = 0 

c) Rút gọn các biểu thức: A = 3 12 - 12 3 + 6 48 ; 
14 - 7 15 - 5 1

B = :
2 - 1 3 - 1 7  - 5

 
  

 
 

 â   :   ,5 đ ểm  

 Cho hàm số y = x2 có đồ thị (P) và đường thẳng (d): y = 2(m - 1)x – m + 3 với m là tham số. 

             a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số y = x2 

             b) Chứng minh rằng: Với mọi giá trị của m thì đồ thị (P) luôn cắt đường thẳng (d) tại 2 điểm phân 

biệt 

             c) Gọi A(xA,yA)và B(xB,yB) là 2 giao điểm của (P) và (d). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : E = 

yA+ yB 

 â   :   ,5 đ ểm  

 Hai đội công nhân hợp tác làm cùng 1 công việc. Nếu 2 đội cùng làm công việc đó thì sau 15 giờ họ 

hoàn thành công việc. Nếu đội 1 làm một mình trong 3 giờ rồi nghỉ và đội 2 làm tiếp công việc đó 5 giờ 

nữa thì công việc hoàn thành được 25%. Tính thời gian 2 đội làm riêng để hoàn thành công việc đó. 

 â   :   ,  đ ểm  

 Cho đường tròn tâm O bán kính R và 1 điểm S ở ngoài đường tròn.Kẻ 2 tiếp tuyến SA, SB tới đường 

tròn (O,R) (A,B là 2 tiếp điểm). Điểm I thuộc đoạn AB (I khác A và B) đường thẳng qua I và vuông góc 

với OI lần lượt cắt SA, SB lần lượt ở M và N. 



  

           a) Chứng minh: 4 điểm O,I,A,M cùng thuộc 1 đường tròn 

           b) Chứng minh: MI=NI 

           c) Xác định vị trí của điểm I trên đoạn AB sao cho tam giác SMN có diện tích lớn nhất 
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Bài 1: (3.0 điểm) Rút gọn biểu thức :  
1

1

11

2 3












x

x

x

x

x

x
P  

        2)Giải hệ phương trình:    1 xyyx VÀ 22  xyyx  

Bài 2: (2.5 điểm) 

Cho phương trình x2 – 2x + m = 0 (1), với m là tham số. 

3) Tìm tất cả giá trị nguyên của m để phương trình (1) có 2 nghiệm x1,x2 thoã x1 0 , x2 0  và 

21 11 xx  = 1+ 3 . 

4) Tìm tất cả các giá trị m để phương trình (1) có hai nghiệmx1,x2 sao cho N=(x1
2+x2)(x2

2+x1) là một số 

chính phương. 

Bài 3: (1.0 điểm)   Cho các số dương a,b,c thay đổi và thoã mãn 3a+4b+5c=12. tính giá trị lớn nhất của  

 

biểu thức: 
cbbc

bc

caac

ac

baab

ab
S










32
 . 

Bài 4: (2.5 điểm)  Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh CD lấy điểm M tuỳ ý khác hai điểm C,D. Đường 

thẳng d qua m và vuông góc AM; d cắt các đường thẳng AB,BC,DA lần lượt tại các điểm E,F,G. 

3) Chứng minh rằng: MBCMAF   và tg MAF + tg MBC =1. 

4) đường tròn ngoại tiếp tam giác DEG còn cắt đường thẳng AB tại H khác điểm E. Chứng minh rằng 

đường thẳng MH vuông góc AB. 

Bài 5: (1.0 đểm)Cho tam giác ABC, điểm O cố định nằm trong tam giác ( O không thộc các cạnh của tam 

giác). điểm M di động trên tia OA (M khác O và A) sao cho đường tròn ngoại tiếp tam giácABM còn cắt 

tia OB tại đểm N khác B và đường tròn ngoại tiếp tam giác ACM còn cắt tia OC tại điểm P khác C. 

4) Chứng minh rằng 
OP

ON
 không đổi. 



  

5) Gọi I và J lần lượt là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và tam giác MNP. Chứng minh 

rằng O,I,J thẳng hàng. 
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Câu 1 : Cho pt : x2 – 20x – 8 = 0. Gọi x1, x2 là 2 nghiệm của pt đã cho (Với x1 > x2) 

Tính giá trị biểu thức  

M = 
3

1

2

3

2

1

x

x

x

x
    Câu 2 : Giải HPT : 











6xyy

5xy2x

3

3

 

Câu 3:  (Oxy) cho (P): y = 2x2 và (d): y = 4x + 6 . Gọi E là điểm thuộc (P) có hoành độ bằng - 2. Gọi F, G 

là các giao điểm của (d) và (P) , biết F có hoành độ âm , G có hoành độ dương . Vẽ hình bình hành EFGH. 

Xác định tọa độ điểm H . CM  điểm H không thuộc (P) 

Câu 4 : Tìm các số tự nhiên a, b, c thỏa: a2(b + c) + b2(c + a) + c2(a + b) là số nguyên tố. 

Câu 5: Cho ABC có các góc ABC, BCA, CAB đều là góc nhọn . Biết D là trực tâm của ABC . 

Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp DBC, gọi J là tâm đường tròn ngoại tiếp DCA 

1)CM CIJ là tam giác cân 

2)Chứng minh IJ = AB . 
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CÂU 3 
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3  
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Bài 1 ( 5 điểm )1. Chứng minh rằng: Nếu n là số nguyên thì n5 + 5n3 – 6n chia hết cho 30 

  

2. Cho f(x) = 2

3

331 xx

x


. Hãy tính giá trị biểu thức sau:  

  A= 



































2012

2011

2012

2010
...

2012

2

2012

1
ffff  



  

Bài 2 ( 5 điểm )1. Giải hệ phương trình :  













1

1
3

22

33

yx

yx
yx

 

 2. Giải phương trình nghiệm nguyên: 5(x2 + xy + y2) = 7(x + 2y) 

 

Bài 3 ( 3 điểm )Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn điểu kiện 

2014
111

10
111

15
222




















cabcabcba
. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :  

 P = 
222222 225

1

225

1

225

1

acaccbcbbaba 






 

Bài 4 ( 6 điểm )Cho hai đường tròn ( O; R) và ( O’; R’) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B. Từ một 

điểm C thay đổi trên tia đối của tia AB. Vẽ các tiếp tuyến CD; CE với đường tròn tâm O ( D; E là các tiếp 

điểm và E nằm trong đường tròn tâm O’). Hai đường thẳng AD và AE cắt đường tròn tâm O’ lần lượt tại M 

và N ( M và N khác với điểm A). Đường thẳng DE cắt MN tại I. Chứng minh rằng: 

 a. MI.BE = BI.AE 

 b. Khi điểm C thay đổi thì đường thẳng DE luôn đi qua một điểm cố định. 

Bài 5 ( 1 điểm )Cho x, y là các số nguyên khác 1 thỏa mãn 
1

1

1

1 22










x

y

y

x
 là số nguyên. Chứng minh 

rằng : x2y22 – 1 chia hết cho x + 1 
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Câu 1:  

 

Câu 2  

Câu 3  

 

Câu 4: 

 

Câu 5:  
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C©u I ( 4 ®iÓm) 



  

1) Chøng minh r»ng víi mäi sè nguyªn a ta ®Òu cã  ( a3 + 5a)  lµ sè nguyªn chia hÕt cho 6. 

2) Cho A = 
2 3 1010 10 10 102730 927309 27309 ... 27309      . T×m sè d trong phÐp chia A cho 

7. 

C©u II ( 4 ®iÓm) 

1) Chøng minh 
1 1 4

x y x y
 


  víi x>0  vµ  y>0.  X¶y ra ®¼ng thøc khi nµo? 

2) T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc P,  biÕt 

2 2

2 35
2P ab

a b ab
  


  víi  a>0 , b>0   vµ a+b≤4. 

C©u III ( 4®iÓm) 

Cho ph¬ng tr×nh  x + m -1 = m 3 2 1x   ( víi x lµ Èn sè). 

1) Gi¶i ph¬ng tr×nh khi m=3. 

2) Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× ph¬ng tr×nh ®· cho cã nghiÖm lín h¬n 1. 

C©u IV ( 4 ®iÓm) 

Cho ®êng trßn (O;3)  vµ ®iÓm A cè ®Þnh ( A kh¸c O). Chøng minh : 

1) NÕu HK lµ ®-êng kÝnh cña ®-êng trßn (O;3) th×  AH≥  3 hoÆc AK ≥ 3. 

2) Tån t¹i h×nh thang c©n MNPQ néi tiÕp ®êng trßn (O;3) tho¶ m·n ®ång thêi hai ®iÒu kiÖn MA + NA + 

PA + QA >12  vµ MN + NP +PQ +QM <12. 

C©u V ( 4 ®iÓm) 

Cho nöa ®êng trßn t©m O ®êng kÝnh AB = 2R vµ C lµ ®iÓm chÝnh gi÷a cña cung AB. LÊy ®iÓm M 

tuú ý trªn cung BC ( M kh¸c B). Gäi N lµ giao ®iÓm  cña hai tia OC vµ BM; H, I lÇn lît lµ trung ®iÓm 

cña c¸c ®o¹n th¼ng AO, AM ; K lµ giao ®iÓm c¸c ®êng th¼ng BM vµ HI. 

1) Chøng minh c¸c ®iÓm A, H, K vµ N cïng n»m trªn mét ®êng trßn. 

2) X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña ®iÓm M trªn cung BC ( M kh¸c B) sao cho AK =
10

2

R
. 
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Bài 1 ( 6 điểm ) 



  

  Cho P = 













































3

2

2

3

6

9
:

9

3
1

x

x

x

x

xx

x

x

xx
 

 1. Rút gọn P.  2. Tìm x để P > 0  3. Với x > 4, x ≠ 9. Tìm giá trị lớn nhất của P.(x + 1) 

Bài 2 ( 4 điểm ) 1. Tìm tất cả số tự nhiên n sao cho n2 – 14n – 256 là 1 số chính phương. 

 2. Cho: a > 0, b > 0 và ab = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

  A =   
ba

baba



4

1 22
 

Bài 3 ( 2 điểm ) Cho hệ phương trình : 










20122012

20122012

yx

yx
 

 1. Chứng minh rằng : x = y     2. Tìm nghiệm của hệ phương trình. 

Bài 4 ( 5 điểm ) 

 Cho hai đường tròn ( O; R) và ( O’; R’) tiếp xúc ngoài tại A( R > R’). Vẽ dây AM của đường tròn ( O ) 

và dây AN của đường tròn ( O’) sao cho AM   AN. Gọi BC là tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn 

(O) và (O’) với B  (O) và C  (O’) 

 1. Chứng minh OM // O’N. 

 2. Chứng minh : Ba đường thẳng MN, BC, OO’ đồng qui. 

 3. Xác định vị trí của M và N để tứ giác MNO’O có diện tích lớn nhất. Tính giá trị lớn nhất đó. 

Bài 5 ( 3 điểm ) 1. Cho tam giác nhọn ABC. Gọi ha, hb, hc lần lượt là các đường cao và ma, mb, mc 

lần lượt là trung tuyến của các cạnh BC, CA, AB; R và r lần lượt là bán kính của các đường tròn ngoại tiếp 

và nội tiếp của tam giác ABC. Chứng minh rằng : 

                                         
r

rR

hc

mc

hb

mb

ha

ma 
  

 2. Tìm tất cả các cặp số nguyên dương a,b sao cho : a + b2 chia hết cho a2b – 1. 
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                9                 7 – 2008   

Bài 1:  a) Giải hệ phương trình: 
2 2

2 2

1 2
5

1 4
7

x y
x y

x y
x y


   



    


  

      b) Giải phương trình: 
2

2

1
1

1 2

x x

x

 



 

Bài 2: a) Các cạnh a, b, c của tam giác ABC thoả mãn đẳng thức : 

1 1 1 1
;

2

a b c
p

p p a p b p c

 
   

  
. Hỏi tam giác ABC là tam giác gì? 

          b) Các số dương x, y, z thoả mãn 
2

2

x y z

x y z

   


  

 

Tính giá trị biểu thức: (1 )(1 )(1 )
1 1 1

yx z
P x y z

x y z

 
      

    

 

Bài 3: Ba đường tròn (O;R), (O1;R1), (O2;R2) với R < R1 < R2 tiếp xúc ngoài với nhau từng đôi một đồng 

thời tiếp xúc với một đường thẳng. Gọi S, S1, S2 lần lượt là diện tích các đường tròn tâm O, O1, O2 . Chứng 

minh: 
4 4 4

1 2

1 1 1

S S S
   



  

Bài 4: Cho đường tròn (O, R) và đường tròn (O’ , R’) cắt nhau tại A và B. Trên tia đối của tia AB, lấy điểm 

C, kẻ tiếp tuyến CD, CE với đường tròn tâm O (D, E là các tiếp điểm và E nằm trong đường tròn tâm O’). 

Đường thẳng AD, AE cắt đường tròn tâm O’ lần lượt tại M và N (M và N khác A). Tia DE cắt MN tại I. 

Chứng minh: 

a) MIB  đồng dạng với AEB  

b) O'I MN   

Bài 5  Tam giác ABC có góc A không nhọn, BC = a, CA = b, AB = c. 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : 1 1 1
a b c

P
b c a

   
      
   

 

                9                 5 – 2006    

Bµi 1: a) Chøng minh r»ng nÕu c¸c sè kh«ng ©m a, b, c tho¶ m·n: 

 cbacba   th× 
2006200620062006 cbacba  ; 

 b) C¸c sè thùc x, y, z tho¶ m·n ®¼ng thøc: 
2

3
111 222  xzzyyx . Chøng minh 

r»ng: 
2

3222  zyx . 

Bµi 2: T×m nghiÖm (x, y, z) víi x > 0, y > 0, z > 0 cña hÖ ph¬ng tr×nh:   

 












332

12
321

zyx

zyx
 

Bµi 3: Cho tam gi¸c ABC cè ®Þnh. H×nh ch÷ nhËt MNPQ thay ®æi sao cho M, N thuéc ®êng th¼ng BC; 

P, Q thø tù thuéc c¸c c¹nh AC, AB. 

 a) T×m vÞ trÝ cña P, Q trªn c¹nh AC, AB ®Ó diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt MNPQ ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt. 

 b) Khi h×nh ch÷ nhËt MNPQ thay ®æi th× giao ®iÓm I cña 2 ®êng chÐo cña nã ch¹y trªn ®êng 

nµo? 

Bµi 4: Trªn nöa ®êng trßn t©m O, ®êng kÝnh BC lÊy ®iÓm A. VÏ AH vu«ng gãc víi BC (H BC). Gäi 

M, N thø tù lµ ®iÓm chÝnh gi÷a cña c¸c cung AB, AC. C¸c d©y BN, CM c¾t nhau t¹i K. Tia ph©n gi¸c 

cña c¸c gãc AHB, AHC lÇn lît c¾t BN, CM t¹i E, F. Chøng minh: 

 a) AK vu«ng gãc víi EF; 



  

 b) Tø gi¸c BEFC néi tiÕp ®êng trßn. 

Bµi 5: C¸c sè d¬ng x, y tho¶ m·n x  xy + 1. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña biÓu thøc:    

   P = 22 yx

xy


. 

                9                      – 2014  

  i 1  

   i 2   
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Câu 1 (6,0 điểm): 

a) Rút gọn biểu thức: 

2

2 ab 1 a b
M 1

a b 4 b a

 
   

  
 

b) Giải phương trình: 

2

2

x 1 5 x 1

9 x 3 3 x

 
   

 
 

c) Giải hệ phương trình: 

1 1
2 2

1 1
2 2

yx

xy


  



   



  

Câu 2 (3,0 điểm): 



  

 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d) có phương trình y = mx – 2 và parabol (P) có 

phương trình 
2

4

x
y


 . Chứng minh rằng với mọi giá trị của m đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại hai 

điểm phân biệt A, B. Tìm các giá trị của m để đoạn AB có độ dài nhỏ nhất 

Câu 3 (2,0 điểm): 

 Cho các số thực a, b, c đôi một khác nhau thỏa mãn 0 ; ; 2 a b c   

Chứng minh rằng: 
2 2 2

1 1 1 9

( ) ( ) ( ) 4a b b c c a
  

  
 

Câu 4 (6,0 điểm): 

 Cho đường tròn tâm O có đường kính MN, dây cung AB vuông góc với MN tại điểm I nằm giữa O, 

N. Gọi K là một điểm thuộc dây AB nằm giữa A, I. Các tia MK, NK cắt đường tròn tâm O theo thứ tự tại 

C, D. Gọi E, F, H lần lượt là hình chiếu của C trên các đường thẳng AD, AB, BD. Chứng minh rằng 

a) AC.HF = AD.CF 

b) F là trung điểm EH 

c) Hai đường thẳng DC và DI đối xúng với nhau qua đường thẳng DN 

Câu 5 (3,0 điểm): 

Cho n và k là các số tự nhiên, 
4 2k+1A = n  + 4  

a) Tìm k, n để A là số nguyên tố 

b) Chứng minh rằng: 

+ Nếu n không chia hết cho 5 thì A chia hết cho 5 

+ Với p là ước nguyên tố lẻ của A ta luôn có p -1 chia hết cho 4 
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Câu 1. (4 điểm). Cho biểu thức: P = 

2x  - x 2x + x 2(x - 1)
 -  +      (x > 0, x  1).

x + x  + 1 x x  - 1
  

1. Rút gọn P.       2. Tìm giá trị của x để P = 3. 

Câu 2. (4 điểm). Cho phương trình 2x  + (4m + 1)x + 2(m - 4) = 0      (1) 

1. Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m. 



  

2. Gọi x1, x2 là hai nghiệm của (1). Tìm m để 1 2x x 17  . 

Câu 3. (4 điểm) 1.Giải hệ phương trình 4x2  + y4 - 4xy3 = 1    VÀ      2x2 + y2 -2xy = 1 

          2. Cho các số thực m, n, p thoả mãn: n2 + np + p2 = 1 - 

23m

2
. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của 

biểu thức S = m + n + p. 

Câu 4 (5 điểm). Cho đường tròn tâm O đường kính AB cố định. Ax và Ay là hai tia thay đổi luôn tạo với 

nhau góc 600, nằm về hai phía của AB, cắt đường tròn (O) lần lượt tại M và N. Đường thẳng BN cắt Ax tại 

E, đường thẳng BM cắt Ay tại F. Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng EF. 

1. Chứng minh rằng 
EF

3
AB

 . 

2. Chứng minh OMKN là tứ giác nội tiếp. 

3. Khi tam giác AMN đều, gọi C là điểm di động trên cung nhỏ AN (C  A, C  N).   Đường 

thẳng qua M và vuông góc với AC cắt NC tại D. Xác định vị trí của điểm C để diện tích tam giác MCD là 

lớn nhất. 

Câu 5 (3 điểm).         1. Cho 2014 số nguyên dương không lớn hơn 2014 và có tổng bằng 4028. Chứng 

minh rằng từ 2014 số đó luôn chọn được các số mà tổng của chúng bằng 2014. 

            2. Cho tam giác ABC có các điểm D,E,F lần lượt nằm trên các cạnh AB,BC,CA. Gọi giao điểm của 

AE với BF và CD lần lượt là Q,R, giao điểm của CD và BF là P. Biết diện tích bốn tam giác ADR, BEQ, 

CFP, PQR cùng bằng 1. Chứng minh các tứ giác AFPR, BDRQ, CEQP có diện tích bằng nhau. 

                9      Q               – 2014 

Bài 1:(4 điểm)Cho a;b là hai số nguyên dương khác nhau, thoả mãn 2a2+a  = 3b2+b.  

Chứng minh
a b

2a+2b+1


là phân số tối giản. 

b) Tìm các cặp số nguyên dương (x; y) thoả mãn: 15x2  − 7y2  = 9 

Bài 2: (4 điểm)Cho ; x≠0 và .  

Tính giá trị biểu thức  theo a. 

B Cho a,b,c là 3 số dương thoả mãn . Tìm giá trị lớn nhất của Q=abc 

3 3
x

2 2
   3 2x 3 2x a   

26 2 9 4x
P

x

 


1 1 1
2

1 a 1 b 1 c
  

  



  

Bài 3: (4 điểm)a) Giải phương trình: . 

b) Giải hệ phương trình: và . 

Bài 4: (6 điểm)Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB cố định. EF là dây cung di động trên nửa đường 

tròn đó, sao cho E thuộc cung AF và  . Gọi H là giao điểm của AF và BE; C là giao điểm của 

AE và BF; I là giao điểm của CH và AB. 

a) Tính số đo  

b) Chứng minh rằng biểu thức AE.AC+BF.BC có giá trị không đổi khi EF di động trên nửa đường 

tròn. 

c) Xác định vị trí của EF trên nửa đường tròn để tứ giác ABFE có diện tích lớn nhất. Tính diện tích 

lớn nhất đó theo R. 

Bài 5: (2 điểm)Tìm cạnh của hình vuông nhỏ nhất, biết rằng: hình vuông đó chứa 5 đường tròn có bán kính 

bằng 1 và 5 đường tròn này đôi một không có quá 1 điểm chung. 
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   NH  

       

        

 

        

 

    5  

    
x 2

x 1 x 2 4 x 1 12
x 1


    



1
2 x 1 3

x y

 
  

 

1
2 y 1 1

x y

 
  

 

AB
EF= R

2


CIF
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Câu 1 (5,0 điểm)Tính giá trị của biểu thức sau: 
1 4 1 4

1 1 4 1 1 4

x x
A

x x

 
 

   
, biết 

2

9
x  . 



  

1. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình 2( 1) (2 1) 1 0m x m x m       có hai nghiệm phân 

biệt 1 2,x x  thoả mãn 2 2

1 2 1 22009 2012x x x x   . 

Câu 2 (4,0 điểm)Giải phương trình:   22 2 4 1 2 3 4 9 2 7x x x x x        . 

1.  Giải hệ phương trình sau: 

2 4 2

2 4 2

2 4 2

x y z

y z x

z x y

    


   


   

. 

Câu 3 (4,0 điểm)1. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của x biết x  và y  là hai số thoả mãn đẳng thức 

 2 23y xy y x x    .                                                                                                            

 2.  Tìm các số nguyên k để biểu thức 4 3 28 23 26 10k k k k     là số chính phương.                                                                                                                                                                                                                                       

Câu 4 (6,0 điểm) Cho đường tròn (O) đường kính AB. Trên đoạn thẳng AO lấy điểm H bất kì không trùng 

với A và O, kẻ đường thẳng d vuông góc với AB tại H, trên d lấy điểm C nằm ngoài đường tròn, từ C kẻ hai 

tiếp tuyến CM và CN với đường tròn (O) với M, N là các tiếp điểm, (M thuộc nửa mặt phẳng bờ d có chứa 

điểm A). Gọi P và Q lần lượt là giao điểm của CM, CN với đường thẳng AB. 

1. Chứng minh HC là tia phân giác của MHN . 

2. Đường thẳng đi qua O vuông góc với AB cắt MN tại K và đường thẳng CK cắt đường thẳng AB 

tại I. Chứng minh I là trung điểm của PQ. 

3. Chứng minh rằng ba đường thẳng ,PN QM và CH đồng quy. 

Câu 5 (1,0 điểm)Cho ba số dương ,x y  và z  thoả mãn 6x y z   . Chứng minh rằng: 

2 2 2 8x y z xy yz zx xyz       . 

 

                9                    7 – 2008  

       

 

  i 2  

 



  

Câu 3 

 

Câu 4 

 

Câu 5  
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Baøi 1: ( 1 ñieåm)Cho Bieåu thöùc 

2 4

2 2 22

x y x y
A

y x xy y




 
 

1) Ruùt goïn bieåu thöùc A 

2) Tính giaù trò cuûa A vôùi 2 tröôøng hôïp: x =1, y=-1 ; x=-1, y=1 . 

Baøi 2: ( 1,5 ñieåm) 

Chöõ soá haøng chuïc cuûa moät soá coù 2 chöõ soá lôùn hôn chöõ soá haøng ñôn vò laø 1. Neáu 

ñoåi choå 2 chöõ soá cho nhau seõ ñöôïc moät soá baèng 
5

6
 soá ban ñaàu. Tìm soá coù 2 chöõ soá 

ban ñaàu . 

Baøi 3: ( 2 ñieåm)Tìm caùc soá a, b, c thoûa :  
1

1 2
2

a b c a b c        

1) Cho a + 2b  = 1. Tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa ab . 

Baøi 4: ( 2 ñieåm): Giaûi phöông trình vaø heä phöông trình 2 2 9 29 0x x       
  

2 4

1 1 4

x xy x y

x xy

    


  

 

Baøi 5: ( 3,5 ñieåm):   

1) Cho tam giaùc ABC. Veà phía ngoaøi cuûa tam giaùc ABC ta döïng caùc tam giaùc vuoâng caân 

ABE vaø ACF ñænh A. Chöùng minh raèng trung tuyeán AI cuûa tam giaùc ABC vuoâng goùc 

vôùi EF vaø AI = 
1

2
EF. 

2) Cho ñöôøng troøn taâm (O) vaø daây cung AB khoâng qua taâm. C laø moät ñieåm baát kyø treân 

cung nhoû AB, ñöôøng thaúng BC caét tieáp tuyeán taïi A cuûa ñöôøng troøn ôû D vaø tia phaân 

giaùc cuûa goùc BAC caét (O) taïi M. Goïi I laø trung ñieåm AM. Chöùng minh OI song song 

vôùi phaân giaùc cuûa goùc ADB . 

 

                                        –                 – 2012  

Baøi 1: ( 2 ñieåm) 

3) Cho a ≥  1, ruùt goïn bieåu thöùc sau : 2 1 2 1A a a a a       

4) Chöùng minh:  2 22a b a b    , vôùi moïi a,b 



  

Baøi 2: ( 2,5 ñieåm) 

1) Cho 2 phöông trình x2 – 3x + m = 0 (1) ;  x2 – x + m = 0 (1) 

Ñònh m ñeå phöông trình (1) coù moät nghieäm khaùc 0 gaáp 2 laàn moät nghieäm cuûa phöông 

trình (2) 

2) Tìm nghieäm nguyeân cuûa heä phöông trình : 
2

2

1

x y

xy z

 


 
 

Baøi 3: ( 2 ñieåm) 

Goïi x1; x2 laø hai nghieäm cuûa phöông trình: 2x2 + 2(m+1)x + m2 + 4m +3 = 0 

Tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa bieåu thöùc A = 1 2 1 22 2x x x x   

Baøi 4: ( 3,5 ñieåm) 

1) Cho töù giaùc ABCD coù AB = CD. Goïi I; K laàn löôït laø trung ñieåm cuûa ñöôøng cheùo AC 

vaø BD. Chöùng mihn raèng ñöôøng thaúng IK taïo vôùi AB vaø CD nhöõng goùc baèng nhau . 

2) Trong taát caû caùc tam giaùc coù cuøng chieàu daøi cuûa moät caïnh laø a vaø coù cuøng chieàu 

cao töông öùng vôùi caïnh aáy laø h, haõy tìm tam giaùc coù baùn kính ñöôøng troøn noäi tieáp 

trong tam giaùc aáy lôùn nhaát . 

 

                                        –               9 – 2010 

C©u1: Gi¶i ph¬ng tr×nh 2 2
2 19 2 39x x x x      

C©u 2: Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh    
2
3 2 0

5 0

x y x y

x y






    

  
 

C©u 3: Cho a,b  R tháa: 2 2
3 3 3a a b b

  
  
  
     TÝnh a+ b 

C©u 4  Cho Ph¬ng tr×nh bËc hai , x lµ Èn, tham sè m:  2
2 1 2 0x m x m     

1- Chøng minh ph¬ng tr×nh lu«n cã hai nghiÖm ph©n biÖt víi mäi gi¸ trÞ m. 

2- Gäi x1,x2 lµ hai nghiÖm cña ph¬ng tr×nh . Chøng  tá M = x1 + x2 - x1x2 kh«ng phô thuéc vµo gi¸ 

trÞ cña m . 

C©u 5  Cho tam gi¸c ABC cã 3 gãc nhän . BE vµ CF lµ hai ®êng cao. Trùc t©m H. Trªn HB vµ HC lÇn 

lît lÊy ®iÓm M , N sao cho 0

90AMC ANB  . Chøng minh : AM = AN . 
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Baøi 1: ( 1,5 ñieåm)Chöùng minh baát ñaúng thöùc:x2 + y2 + 1    xy + x + y . 

Baøi 2: ( 2 ñieåm)Giaûi heä phöông trình :

3 6
1

2

1 1
0

2

x y x y

x y x y


    


  
  

 

Baøi 3: ( 2 ñieåm)Cho phöông trình baäc hai : x2 – 2(m-1)x + 2m – 4 = 0 

a) Chöùng minh raèng phöông trình ñaõ cho luoân coù 2 nghieäm phaân bieät . 

b) Goïi x1, x2 laø 2 nghieäm cuûa phöông trình  .Tìm giaù trò nhoû nhaát cuûa x1
2+ x2

2 

Baøi 4: ( 1,5 ñieåm)Cho a,b,c laø ñoä daøi caùc caïnh cuûa moät tam giaùc . Chöùng minh raèng phöông 

trình:  

( a2+ b2 - c2)x2 – 4abx + a2+ b2 - c2 = 0 coù nghieäm . 

Baøi 5: ( 3 ñieåm) 

Cho töù giaùc ABCD noäi tieáp ñöôøng troøn (O). 

a) Chöùng minh : AC.BD = AB.CD + AD.BC 

b) Giaû söû BCD laø tam giaùc ñeàu coù caïnh baèng 10 3cm . Chöùng toû AC = AB + AD vaø tính 

dieän tích hình quaït troøn OBC . 

 

 

                                        –               8    9 
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Câu 1 (4,5 điểm) 

 Cho phương trình x2 + mx + n = 0  (x là ẩn số)    (1). 

a)  Giải phương trình (1) khi m = – 3; n = – 4. 

b)  Khi m = – 3. Tìm  n để phương trình (1) có một nghiệm nhỏ hơn 1 còn nghiệm kia lớn hơn 1. 

c)  Chứng minh rằng nếu m, n là các số nguyên lẻ thì phương trình (1) không có nghiệm nguyên. 



  

Câu 2 (5,0 điểm)  

a)  Không sử dụng máy tính cầm tay, chứng minh rằng 3 35 2 7 5 2 7 2 2    . 

b)  Giải phương trình  x4 – x3 – 14x2 + x + 1  = 0. 

c)  Cho   2 22013 2013x x y y     = 2013. Tính P = x + y. 

Câu 3 (3,5 điểm). 

Cho các hàm số y = x2 có đồ thị là (P) và y = – ax + a + 2 (a là tham số) có đồ thị là (d). 

a) Chứng minh rằng khi a thay đổi (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1 ; x2. 

b) Tìm a để | x1 – x2 | = 29 . 

Câu 4 (7,0 điểm) 

Cho đường tròn tâm O. Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ các tiếp tuyến AT và AS với đường 

tròn ( T, S là các tiếp điểm). Trên cung lớn TS lấy điểm D sao cho                      TOD SOD < 

1800. Kẻ các đường cao TE, SF và đường trung tuyến DM của tam giác TSD. 

a) Chứng minh rằng: 

i) DE. TA = DT.TM. 

ii) DOT  = ETM . 

iii) Tam giác DEM đồng dạng với tam giác DTA. 

b)  Gọi N là giao điểm của DM  và EF; P là giao điểm của AD và TS. Chứng minh rằng NP song song 

với AM. 
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Câu 1.   ,  đ ểm             Cho biểu thức  012  xx  . 

            TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc   Q = 
201333

201333
236

3456





xxxx

xxxx
 

Câu 2.   ,  đ ểm             Gi¶i ph¬ng tr×nh :       1131124 22222  xxxxxx  

 

Câu 3.   ,  đ ểm            Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :     




















4
2

2

23

9
723

19327

y
x

yx

yxy

 

Câu 4.   ,  đ ểm            T×m tÊt c¶ c¸c sè nguyªn d¬ng a  tho¶ m·n ®¼ng thøc sau : 



  

                  21322242132 22112222   aaaa aaaaa  

Câu 5.   ,  đ ểm           Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O), có AB < AC. Hạ các đường cao 

BE và CF vµ AQ chóng c¾t nhau t¹i H , M là giao điểm của EF và AH. Vẽ đường kính AK cắt cạnh BC tại 

N.  Gäi S , R , T lÇn lît lµ h×nh chiÕu cña H trªn c¸c c¹nh EF  , FQ ,  QE  . Gäi I , P theo thø tù lµ h×nh 

chiÕu cña M vµ H trªn c¹nh AK. 

a) Chøng minh  tØ sè :  
 

2013
671




HR

HTHRHS
 

b) Chứng minh  ®¼ng thøc :   MI.AH2 = HP.AM2 

Câu 6.   ,  đ ểm  Cho 0)( 2  cbxaxxf  víi mäi x vµ  a,b,c nguyªn d¬ng ( b kh¸c 1). 

Chøng minh r»ng :   2014
12413403350




b

bacca
  

   o Viên :                  

 

                                         YÊN  2012 – 2013  

Câu 1.(5,0 điểm)  Cho biểu thức
1 3 2

5 6 2 3

x x
P

x x x x
. 

a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức P. 

b) Với điều kiện vừa tìm, rút gọn biểu thức P . 

c) Tìm các số nguyên x để P có giá trị nguyên. 

Câu 2.(3,0 điểm)   

a) Cho x, y, z là 3 số thực thỏa: 0x y z . Chứng minh rằng 3 3 3 3x y z xyz . 

b) Giải phương trình: 
3 3 3

1005 1007 2 - 2012 0x x x  

Câu 3.(5,0 điểm)  Cho hệ phương trình: 
2 2 2

2 1

2 1

x y m

x y y x m m
 , với m là tham số. 

 a) Giải hệ phương trình với m =2. 

 b) Chứng minh rằng hệ luôn có nghiệm với mọi m. 

Câu 4.(4,0 điểm) Cho tam giác đều ABC cạnh a.  Trên các cạnh AB, BC, CA lần lượt lấy các điểm D, E, F 

sao cho D không trùng với A, B và 060EDF . 



  

 a) Chứng minh rằng AF.BE = AD.DB. 

 b) Chứng minh 
2

.
4

a
AF BE  . Điểm D ở vị trí nào thì dấu đẳng thức xảy ra? 

Câu 5.(3,0 điểm) Cho đường tròn (O;R), đường kính AB. Gọi C là trung điểm của OB, O’ là tâm đường 

tròn đường kính AC. Đường thẳng d qua A cắt đường tròn (O) tại D ( D A ) và  cắt đường tròn (O’) tại K (

K A ).  BK cắt CD tại H.  

 a) Tính tỷ số 
HC

CD
.         b) Khi d quay quanh A, điểm H chạy trên đường nào? 

                                                   – 2013  

Câu 1: (1,5 địểm )Rút gọn biểu thức:A =
3 11 3 1

8 15 5 3

x x x x

x x x x

  
 

   
           0, 9, 25x x x   . 

Câu 2: (2 điểm).  

Cho phương trình: x2-(2m+3)x+m2+m+2=0 (m là tham số). 

a) Định m để phương trình có nghiệm. 

b) Định m để phương trình có hai nghiệm 1x , 2x  thỏa 1 22x x . 

Câu 3: (1 điểm). Giải phương trình: (x+3)(x-2)(x+1)(x+6)= - 56. 

Câu 4: ( 2,5 điểm ).  

Cho đường tròn (O) đường kính AB, trên cung AB lấy một điểm C ( C không trùng với A, B và AC < 

CB).Vẽ dây cung CD vuông góc với AB tại E ( EAB ). Qua điểm C vẽ một đường thẳng vuông góc với 

BD tại M ( MBD), đường thẳng này cắt đường tròn (O) tại G và cắt BE tại H. 

a)   Chứng minh tứ giác BCEM nội tiếp. 

b)   Chứng minh EH.MG = EA.HM. 

c)  Gọi K là giao điểm của AG và ED. Chứng minh  AG.AK – AE.EB = AE2. 

Câu 5:   ( 1điểm ). Tìm các số nguyên x  để 
2199 2 2x x   là một số chính phương chẵn. 

Câu 6:  (1 điểm). Cho a,b,cR; a,b,c > 0, a+b+c=1.  

Chứng minh rằng: 
1 1 1

3
2 2 2a b b c c a

  
  

. 



  

Câu 7:  (1 điểm). Cho hai tia Ax và Ay vuông góc với nhau, trên tia Ax lấy điểm B cố định, điểm C di 

chuyển trên tia Ay. Đường tròn nội tiếp tam giác ABC lần lượt tiếp xúc với AC, BC tại M và N. Chứng 

minh MN đi qua một điểm cố định.   
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 Bµi 1. (2,0 ®iÓm) Cho biÓu thøc 

3 31 3 a b 3 a b ab
M .

3b a b b 3a a b a b
 

1. T×m ®iÒu kiÖn cña a, b ®Ó M x¸c ®Þnh vµ rót gän M 



  

2. TÝnh gi¸ trÞ cña M khi a = 
2 5

a 5 2, b
3 3

 

Bµi 2. (2,0®iÓm)  Cho ph¬ng tr×nh 
4 2 2 4x 2(m 3)x m 5 0 (mlµ thamsè)  

1. Chøng minh r»ng ph¬ng tr×nh cã bèn nghiÖm x1; x2; x3; x4 víi mäi m thuéc R 

2. X¸c ®Þnh m ®Ó 
2 2 2 2

1 2 3 4 1 2 3 4
2x x x x (x x x x ) 28   

Bµi 3. (1,5 ®iÓm) T×m c¸c sè nguyªn x, y tho¶ m·n ph¬ng tr×nh:x3 – x2y + 3x – 3y – 5 = 0 

Bµi 4. (3,5 ®iÓm) Cho tam gi¸c ®Òu ABC néi tiÕp trong ®êng trßn (O). Mét ®êng thÈng d thay ®æi 

®i qua A, c¾t (O) t¹i ®iÓm thø hai lµ E, c¾t hai tiÕp tuyÕn kÎ tõ B vµ C cña ®êng trßn (O) lÇn lît t¹i M 

vµ N sao cho A, M, N n»m ë cïng nöa mÆt ph¼ng bê BC. Gäi giao ®iÓm cña hai ®êng th¼ng MC vµ 

BN lµ F. Chøng minh r»ng: 

1. Hai tam gi¸c MBA vµ CAN ®ång d¹ng vµ tÝch MB.CN kh«ng ®æi. 

2. Tø gi¸c BMEF néi tiÕp trong mét ®êng trßn. 

3. §êng th¼ng EF lu«n ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh khi (d) thay ®æi 

Bµi 5. (1.0 ®iÓm)Cho bèn sè thùc a, b, c, d tho¶ m·n: ad – bc = 3 . 

Chøng minh r»ng: 
2 2 2 2a b c d ac bd 3.  

                                                         – 2013   

Bài 1 (2,5 đ ểm 1/ Rút gọn biểu thức sau: A 4 10 2 5 4 10 2 5      . 

2/ Giải phương trình: 
2 2x x 2x 19 2x+39    . 

Bài 2   ,  đ ểm 1/ Cho ba số a, b, c thỏa mãn: 4a 5b 9c 0   .  Chứng minh rằng phương trình     

   
2ax bx c 0    luôn có nghiệm. 

2/ Giải hệ phương trình: 
 

2xy y x 7y

x
x y 12

y

   



 


 

Bài 3 (1,5 đ ểm 1/ Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn: a b c 1   . Chứng minh rằng:   

       1 a 1 b 1 c 8 1 a 1 b 1 c       . 



  

2/ Phân chia chín số: 1,2,3,4,5,6,7,8,9  thành ba nhóm tùy ý, mỗi nhóm ba số. Gọi 1T  là tích ba số 

của nhóm thứ nhất, 2T  là tích ba số của nhóm thứ hai, 3T  là tích ba số của nhóm thứ ba. Hỏi tổng 

1 2 3T T T    có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu? 

Bài 4 (2,5 đ ểm Cho đường tròn tâm O bán kính R và dây cung BC cố định  khác đường kính. Gọi A là một 

điểm chuyển động trên cung lớn BC của đường tròn (O) sao cho tam giác ABC nhọn; AD,BE,CF là các 

đường cao của tam giác ABC. Các đường thẳng BE, CF tương ứng cắt (O) tại các điểm thứ hai là Q, R.  

1/ Chứng minh rằng QR song song với EF. 

2/ Chứng minh rằng diện tích tứ giác AEOF bằng 
EF. R

2
. 

3/ Xác định vị trí của điểm A để chu vi tam giác DEF lớn nhất. 

Bài 5 (1,5  đ ểm  1/ Tìm hai số nguyên a,b  để 
4 4a 4b  là số nguyên tố. 

 2/ Hãy chia một tam giác bất kì thành 7 tam giác cân trong đó có 3 tam giác bằng nhau. 

                                                         -2013 
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Caâu 1: ( 4 ñieåm) 

a) Chöùng minh raèng n4 + n2 + 1 laø hợp số , vôùi n laø soá töï nhieân lôùn hôn 1. 

b) Tìm soá töï nhieân n coù 3 chöõ soá sao cho noù chia heát caùc chöõ soá töø 1 ñeán n. 

Caâu 2: ( 4 ñieåm)Chöùng minh heä phöông trình 
   


 

2

2

4 1

3 4

x xy k

y xy

 coù nghieäm vôùi moïi k  R. 

Giaûi phöông trình  :  x2 + 3x + 1 = (x+3)
2 1x   

Caâu 3:Cho bieåu thöùc: P = a2 + 
4 1a a  Chöùng minh raèng neáu 

1 1 1
2 2

2 8 8
a     thì P = 2  



  

Caâu 4: ( 4 ñieåm) Cho tam giaùc ABC, M laø trung ñieåm AC. Caùc ñöôøng thaúng AD, BM vaø CE 

ñoàng quy taïi K. Hai tam giaùc AKE vaø BKE laàn löôït coù dieän tích laø 10 vaø 20. Tính dieän tích tam 

giaùc ABC. 

Caâu 5: ( 4 ñieåm) Cho tam giaùc ABC coù ñieåm E thuoäc trung tuyeán AM, F laø hình chieáu cuûa E 

treân BC. Goïi X, Y laàn löôït laø hình chieáu cuûa E, F treân AB; Z, T laàn löôït laø hình chieáu cuûa E, F 

treân AC. Qua E keû ñöôøng thaúng song song vôùi BC caét AB vaø AC laàn löôït taïi H vaø K. Chöùng 

minh : 

a) Tam giaùc FHK caân. 

b) Hai tam giaùc EXY vaø EZT ñoàng daïng. 
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( EA / CA)  
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ĐỀ SỐ 1    

Câu 1: Giải các phương trình:          a) 2

2

4 2
x 4 x - 9 0

x x

   
      

   
 

        b)   2x + 5 x + 2 1 x 7x + 10 3     

Câu  2:       a) Cho 3 số a, b, c khác 0 thỏa mãn: abc = 1 và                 
3 3 3

3 3 3

a b c b c a

b c a a b c
     .  

Chứng minh rằng trong 3 số a, b, c luôn tồn tại một số là lập phương của một trong hai số còn lại. 

      b) Cho x = 3 3
84 84

1 1
9 9

   . Chứng minh x có giá trị là một số nguyên. 

Câu  3:  Cho các số dương x, y, z thỏa mãn: x + y + z ≤ 3.Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 

            A =  2 2 21 x 1 y 1 z 2 x y z        . 



  

Câu  4:  Cho đường tròn ( O; R ) và điểm A nằm ngoài đường tròn sao cho  OA = R 2 . Từ A vẽ các tiếp 

tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Lấy D thuộc AB; E thuộc AC sao cho chu vi của tam 

giác ADE bằng 2R. 

    a) Chứng minh tứ giác ABOC là hình vuông. 

    b) Chứng minh DE là tiếp tuyến của đường tròn (O; R). 

    c) Tìm giá trị lớn nhất của diện tích ∆ADE. 

Câu  5:  Trên mặt phẳng cho 99 điểm phân biệt sao cho từ 3 điểm bất kì trong số chúng đều tìm được 2 điểm 

có khoảng cách nhỏ hơn 1.  Chứng minh rằng tồn tại một hình tròn có bán kính  bằng 1 chứa không ít hơn 50 

điểm. 

 

ĐỀ SỐ 2 

Câu 1: a) Tìm các số hữu tỉ x, y thỏa mãn đẳng thức:  

x ( 3 32011 2010) y( 2011 2010) 2011 2010      

   b) Tìm tất cả các số nguyên x > y > z >  0 thoả mãn:  xyz + xy + yz + zx + x + y + z = 2011. 

Câu 2: a) Giải phương trình: 2(x2 + 2) = 5 13 x . 

   b) Cho a, b, c  [0; 2] và a + b + c = 3.  Chứng minh a2 + b2 + c2 < 5. 

Câu 3: Tìm tất cả các số hữu tỉ x sao cho giá trị của biểu thức x2 + x + 6 là một số chính phương. 

Câu 4: Cho đường tròn (O) ngoại tiếp   ABC có H là trực tâm.  Trên cung nhỏ BC lấy điểm  M.  

Gọi N, I, K lần lượt là hình chiếu của M trên BC, CA, AB. Chứng minh: 

a) Ba điểm K, N, I thẳng hàng.   b) 
MN

BC

MI

AC

MK

AB
         .c) NK đi qua trung điểm của HM. 

Câu 5: Tìm GTLN và GTNN của biểu thức: P = 2x2 - xy - y2   với x, y  thoả mãn điều kiện  sau: 

           x2 + 2xy + 3y2 = 4. 

ĐỀ SỐ 3 

Câu 1: a) Cho a, b, c là 3 số từng đôi một khác nhau và thoả mãn:              
a b c

 +  +  = 0
b - c c - a a - b

 

  Chứng minh rằng: 
2 2 2

a b c
 +  +  = 0

(b - c) (c - a) (a - b)
 



  

     b) Tính giá trị của biểu thức: A = 

2
24 4

4 4

2 1
1 +  + 

20102010  - 2010 1 + 2010 2010
 +  - 

1 - 2010 2010 1 + 2010

 
 
 
 

 

Câu 2: a) Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh tam giác, chứng minh: 

   
2 2 2

1 1 1 a + b + c
 +  +   

a  + bc b  + ac c  + ab 2abc
 . 

 b) Cho biểu thức: A = x - 2 xy  +3y - 2 x  + 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của A. 

Câu 3: a) Giải phương trình: 2 x - 1 + 3 5 - x  = 2 13 . 

b) Cho hàm số y = f(x) với f(x) là một biểu thức đại số xác định với mọi số thực x khác  

không. Biết rằng: f(x) + 3f
1

x

 
 
 

= x2   x ≠ 0. Tính giá trị của f(2). 

Câu 4:  Cho lục giác đều  ABCDEF.  Gọi  M là  trung điểm của  EF,  K là   trung điểm của BD. Chứng 

minh tam giác AMK là tam giác đều. 

Câu 5:  Cho tứ giác lồi ABCD có diện tích S và điểm O nằm trong tứ giác sao cho:OA2 + OB2 + OC2 + 

OD2 = 2S. Chứng minh ABCD là hình vuông có tâm là điểm O. 

ĐÈ SỐ 4 

Câu 1: a) Cho x và y thoả mãn x2 + y2 = 4. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :  A = 
xy

x + y + 2
. 

       b) Cho x, y, z là 3 số thực dương thoả mãn  x2 + y2 + z2 = 2. Chứng minh:               

              
3 3 3

2 2 2 2 2 2

2 2 2 x  + y  + z
 +  +    + 3

x  + y y  + z z  + x 2 xyz
 . 

Câu 2: a) Giải phương trình:   x2 + 9x + 20 = 2 3x + 10 . 

           b) Tìm x, y thoả mãn:  
2 2 2

2 3

x y  - 2x + y  = 0

2x  - 4x + 3 = - y





. 

Câu 3: a) Chứng minh rằng nếu: 2 4 2 2 2 43 3x  + x y  + y  + x y  = a  thì 3 2 2 3 23x  + y  = a . 

            b) Chứng minh rằng nếu phương trình x4 + ax3 + bx2 + ax +1 = 0 có nghiệm thì 5(a2 + b2) ≥ 4. 

Câu 4: Cho nửa đường tròn  tâm (O) đường kính  AB = 2R  và bán kính  OC  vuông góc với AB. Tìm điểm M 

trên  nửa đường tròn sao cho 2MA2 = 15MK2,  trong đó K là chân đường vuông góc hạ  từ M xuống OC. 



  

Câu 5: Cho hình thang ABCD (AB//CD). Gọi  E và F lần lượt là trung điểm của BD và AC. Gọi G là giao 

điểm của đường thẳng đi qua F vuông góc với AD với đường thẳng đi qua E vuông góc với BC. So sánh 

GD và GC. 

ĐỀ SỐ 5  

Câu 1: 1) Giải phương trình:   x2 + 
2

2

81x
 = 40

(x + 9)
. 

 2) Giải phương trình:           x2 - 2x + 3(x - 3) 
x + 1

x - 3
 = 7. 

Câu 2: 1) Tìm giá trị nhỏ nhất biểu thức:  A = 
2

5 - 3x

1 - x
. 

       2) Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của tam giác. Chứng minh:    

2 2 2 2 2 2 a  + b  + b  + c  + c  + a  2 (a + b + c).  

Câu 3: Giải hệ phương trình:  
2

2 2

y  - xy + 1 = 0 (1)

x  + 2x + y  +2y + 1 = 0 (2)





 

Câu 4: Cho hình thang ABCD có 2 đáy BC và AD (BC   AD). Gọi M, N là 2 điểm lần lượt trên 2 cạnh AB  và  

DC sao cho 
AM CN

 = 
AB CD

.  Đường  thẳng  MN  cắt  AC và  BD  tương  ứng với E và  F. Chứng minh EM = FN. 

Câu 5: Cho đường tròn tâm  (O) và dây  AB,  điểm M  chuyển động trên đường tròn. Từ  M  kẻ  MH  vuông góc 

với AB (H  AB). Gọi E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của H  trên MA,  MB. Qua M kẻ đường thẳng 

vuông góc với EF cắt AB tại D. 

         1) Chứng minh đường thẳng MD luôn đi qua 1 điểm cố định khi M thay đổi trên đường tròn. 

         2) Chứng minh: 
2

2

MA AH AD
 = 

MB BD BH
 . 

ĐỀ SỐ 6 

Câu 1: Tính giá trị  biểu thức: A =                
1 1 1

 +  +  + 
1 + 2 2 + 3 24 + 25

 .  

Câu 2: a) Cho các số khác không a, b, c. Tính giá trị của biểu thức:   

                   M = x2011 + y2011 + z2011Biết x, y, z thoả mãn điều kiện:   

 
2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

x  + y  + z x y z
 =  +  + 

a  + b  + c a b c
 



  

b) Chứng minh rằng với a > 
1

8
 thì số sau đây là một số nguyên dương. 

               x = 3 3
a + 1 8a - 1 a + 1 8a - 1

a +   + a -  .
3 3 3 3

 

Câu 3: a) Cho a, b, c > 0 thoả mãn: 
1 35 4c

 +   
1 + a 35 + 2b 4c + 57

 .  Tìm giá trị nhỏ nhất của A = a.b.c. 

 b) Giả sử a, b, c, d, A, B, C, D là những số dương và 

                      
a b c d

 =  =  = 
A B C D

.  Chứng minh rằng: 

aA  + bB + cC + dD = (a + b + c + d) (A +B + C + D)  

Câu 4: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Gọi M, N, P, Q là bốn đỉnh của một hình chữ nhật (M và N 

nằm trên cạnh BC, P nằm trên cạnh AC và Q nằm trên cạnh AB). 

a) Chứng minh rằng: Diện tích hình chữ nhật MNPQ có giá trị lớn nhất khi PQ đi qua trung điểm của 

đường cao AH. 

b) Giả sử AH = BC. Chứng minh rằng, mọi hình chữ nhật MNPQ đều có chu vi bằng nhau. 

Câu 5: Cho tam giác ABC vuông cân ở A, đường trung tuyến BM. Gọi D là hình chiếu của C trên tia BM, 

H là hình chiếu của D trên AC. Chứng minh rằng AH = 3HD. 

 

                                    Q                    8-2009 

Câu 1 (1,5 điểm).hứng minh bất đẳng thức: 
a

aa
2

1
1    với a > 0. 

Câu 2: (3,0 điểm).Giải các phương trình sau:a)
9

611

3

2
2

2






 x

xx

x

x
    b) 1223122  xx  

Câu 3: (1,5 điểm). Cho x ≥ 1. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:   
x

xy
2

1
3  . 

Câu 4: (2,5 điểm). Một đường tròn tâm O tiếp xúc với đoạn thẳng AB tại điểm C nằm giữa A và B. Tia 

Ax tiếp xúc với đường tròn (O) tại D, (D khác C). Trên tia Ax lấy điểm M. Đường thẳng qua O vuông 

góc với BM cắt CD tại E. Tia AE cắt BM tại F. Chứng minh rằng điểm F luôn nằm trên một tia cố định 

khi M (M khác A) di động trên tia Ax. 

Câu 5: (1,5 điểm). Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) với x > 1, y > 1 sao cho x3 1  chia hết cho y đồng 

thời y3 1  chia hết cho x. 
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                              Ệ         H 2011 – 2012  

Bài 1. (4 điểm)        1. Rút gọn biểu thức    A = 
3 5 3 5

2 2 3 5 2 2 3 5

 


   
 

        2. Cho biểu thức  B = 2 4x x       Tìm giá trị lớn nhất của B và giá trị x tương ứng. 

Bài 2. (3,0 điểm):  Tìm x biết : 
2 2 3 21 1 1

(2 2 1)
4 4 2

x x x x x x         

Bài 3. (1,5 điểm) Giải hệ phương trình : 
1 1 1 1

6 3 2x y z xyz
y z x xyz

     
           

    
 

Bài 4. (1,5 điểm) Cho a,b là các số nguyên dương thỏa mãn 2 2P a b  là số nguyên tố. 5P   chia hết cho 

8. Giả sử các số nguyên x,y thỏa mãn 2 2ax by  chia hết cho P. Chứng minh rằng cả hai số x,y  đều chia hết 

cho P. 

Bài 5. (5,0 điểm) Cho đường tròn tâm O đường kính AB; E là một điểm bất kì thuộc đường kính AB (E 

khác A và B). Vẽ đường tròn (O’) đường kính EB, qua trung điểm H của AE vẽ dây cung CD của đường 

tròn (O) và vuông góc với AE, BC cắt đường tròn (O’) tại I. Chứng minh rằng:  



  

a) Ba điểm I, E, D thẳng hàng.    b) HI là tiếp tuyến của đường tròn (O’). 

c) ∆CHO = ∆HIO’.        d) 2 2 2 2HA  + HB  + HC  + HD  không đổi khi E chuyển động trên đường kính AB. 

Bài 6. (2,0 điểm) Cho (O; R) và hai điểm A, B cố định nằm ngoài đường tròn sao cho OA = R 2 . Tìm vị 

trí điểm M trên đường tròn sao cho tổng MA+ 2 MB đạt giá trị nhỏ nhất?  

 Bài 7 (1,0 điểm). Cho , , 0a b c  . Chứng minh rằng 2
a b c

b c c a a b
  

  
. 

Bài 8 ( 1,0 điểm)  Gọi a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác có ba góc nhọn. Chứng minh rằng với mọi 

số thực x, y, z  ta luôn có:     
2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

x y z 2x 2y 2z

a b c a b c
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